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	TT Tuaàn
trong HK
	Từ  ngày , tháng . . .
Ñến ngày , tháng . . . 
	       Số tiết      thực hành
	Số tiết
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình hiện hành)

	1
	03/09/19           07/09/19
	4
	
	Bài mở đầu1
1. Khái quát nội dung và trọng tâm của học phần đào tạo
2. Phương pháp học tập học phần
3. Giới thiệu phương pháp học tập và tài liệu tham khảo
Chương 1: Thiết kế mẫu khảo sát (3tiết)
2.1. Đặc điểm kiểu mẫu



	
	
	4
	
	Chương 1: Thiết kế mẫu khảo sát (4 tiết, tiếp theo)
2.2. Xác định thông số và các yêu cầu kỹ thuật
2.2.1. Xác định các thông số thiết kế
2.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật


	2
	09/09/19           14/09/19
	4
	
	Chương 1: Thiết kế mẫu khảo sát(4 tiết, tiếp theo)
2.3. Quy trình thiết kế mẫu



	
	
	4
	
	Chương 1: Thiết kế mẫu khảo sát(4 tiết, tiếp theo)
2.4 .Thiết kế bộ mẫu mỏng cỡ trung bình
2.4.1. Nghiên cứu sản phẩm mẫu



	3
	16/09/19           21/09/19
	4
	
	Chương 1: Thiết kế mẫu khảo sát(4 tiết, tiếp theo)
2.4.2. Thiết kế các chi tiết
2.4.3. Kiểm tra, khớp các chi tiết


	
	
	4
	
	Chương 1: Thiết kế mẫu khảo sát (1 tiết, tiếp theo)
2.5. Cắt các chi tiết
Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn (3 tiết)
2.1. Khái niệm quá trình khảo sát 


	4
	23/09/19           28/09/19
	4
	
	Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn (4 tiết, tiếp theo)
2.2. Mục đích


	
	
	4
	
	Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn (4tiết, tiếp theo)
2.3. Các bước may khảo sát sản phẩm
2.3.1. Cắt bán thành phẩm


	5
	01/10/19           05/10/19
	4
	
	Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn(4tiết, tiếp theo)
2.3.2. May lắp ráp sản phẩm


	
	
	4
	
	Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn(4tiết, tiếp theo)
2.4. Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh mẫu mỏng
2.4.1. Kiểm tra, đánh giá


	6
	07/10/19           12/10/19
	4
	
	Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn (4tiết, tiếp theo)
2.4.2. Hiệu chỉnh mẫu mỏng
2.5. Thống kê những chi tiết cần hiệu chỉnh


	
	
	4
	
	Chương 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu và thiết kế mẫu chuẩn (2tiết, tiếp theo)
2.6. Thiết kế bộ mẫu chuẩn
Chương 3: Nhảy mẫu (2tiết)


	7
	14/10/19           19/10/19
	4
	
	Chương 3: Nhảy mẫu (4tiết, tiếp theo)
2.1. Khái niệm nhảy mẫu	
2.2. Cơ sở để thực hiện nhảy mẫu	


	
	
	4
	
	Chương 3: Nhảy mẫu (4tiết, tiếp theo)
2.3. Các nguyên tắc nhảy mẫu


	8
	21/10/19           26/10/19
	4
	
	Chương 3: Nhảy mẫu (4tiết, tiếp theo)
2.4. Các yêu cầu kỹ thuật khi nhảy mẫu	
	

	
	
	4
	
	Chương 3: Nhảy mẫu(4tiết, tiếp theo)
2.5. Các phương pháp nhảy mẫu	
2.5.1. Nhảy mẫu theo phương pháp tia


	9
	28/10/19           02/11/19
	4
	
	Chương 3: Nhảy mẫu(4tiết, tiếp theo)
2.5.2. Nhảy mẫu theo phương pháp ghép nhóm	
2.5.3. Nhảy mẫu theo phương pháp tỷ lệ	

	
	
	4
	
	Chương 3: Nhảy mẫu (3 tiết, tiếp theo)
2.5.4. Nhảy mẫu theo phương pháp công thức thiết kế
Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (1 tiết)
2.1. Khái niệm các loại mẫu dùng trong sản xuất

	10
	04/11/19           09/11/19
	4
	
	Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (4tiết, tiếp theo)
2.1. Khái niệm các loại mẫu dùng trong sản xuất
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại mẫu

	
	
	4
	
	Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (4tiết, tiếp theo)
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại mẫu


	11
	11/11/19           16/11/19
	4
	
	Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (4tiết, tiếp theo)
2.3. Các phương pháp thiết kế
2.3.1. Thiết kế, cắt mẫu cứng

	
	
	4
	
	Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (4tiết, tiếp theo)
2.3.2.	Thiết kế, cắt các loại mẫu phụ trợ

	12
	18/11/19         � 23/11/19
	4
	
	Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (4tiết, tiếp theo)
2.3.2.	Thiết kế, cắt các loại mẫu phụ trợ

	
	
	4
	
	Chương 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ (3tiết, tiếp theo)
2.3.2	Thiết kế, cắt các loại mẫu phụ trợ
Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (1tiết)
2.1. May mẫu 

	13
	25/11/19         � 30/11/19
	4
	
	Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (4tiết, tiếp theo)
[bookmark: _GoBack]2.1. May mẫu 

	
	
	4
	
	Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (4tiết, tiếp theo)
2.1. May mẫu 

	14
	02/12/19         � 07/12/19
	4
	
	Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (4tiết, tiếp theo)
2.1. May mẫu 

	
	
	4
	
	Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (4tiết, tiếp theo)
2.1. May mẫu 

	15
	09/12/19         � 14/12/19
	4
	
	Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (4tiết, tiếp theo)
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với mẫu 

	
	
	4
	
	Chương 5: May mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm (4tiết, tiếp theo)
2.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm


	.



				    	      					                       
·         Ghi chú:             Giáo viên in làm 3 bản: nộp PĐT (1 bản), tổ trưởng (1 bản) và giáo viên lưu 1 bản
                                                                                                                                                                TP.HCM, ngày 02 tháng 09 năm 2019
             TRƯỞNG KHOA                                            TỔ BỘ MÔN                                                                      GIÁO VIÊN



        Trương Việt Khánh Trang                                                                                                                           Nguyễn Bạch Cẩm Dung                                                                     











